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Hướng dẫn Quản lý Tính kháng Thuốc Trừ Cỏ 
 
Uỷ ban Hành động về Kháng thuốc trừ cỏ (HRAC) là một sáng kiến của ngành thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) nhằm thúc 
đẩy sự hợp tác giữa chính phủ, các đơn vị sản xuất, các nhà nghiên cứu, cố vấn và nông dân. Mục tiêu của các tổ công 
tác là nhằm hỗ trợ các hoạt động quản lý và hạn chế tình trạng kháng thuốc trừ cỏ.  
 
Các công ty thành viên: AgrEvo, American Cyanamid, BASF, Bayer, DowElanco, DuPont, F.M.C., Monsanto, Novartis, 
Rhône-Poulenc, Rohm and Haas, Tomen, Zeneca. 
 
HRAC đang hoạt động theo khu vực với các tổ công tác sau:  

 Uỷ ban Kháng thuốc trừ cỏ Châu Âu 
 Tổ công tác (EHRWG) 
 Tổ công tác kháng thuốc trừ cỏ Bắc Mỹ  
 Các tổ công tác kháng thuốc trừ cỏ quốc gia tại Úc, Nam Mỹ và các quốc gia khác.  

 
 
Mục lục  
 

 

 
 

 
 

  
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

  

 
 
 
 
I. Bối cảnh 
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II. Định nghĩa 

 

 



 2 

 - 

 
 - 

 

 
 
 
III. Quá trình chọn lọc tính kháng tự nhiên 

của cỏ dại 
 

 

 
 

IV. Đánh giá rủi ro tính kháng  

 

 
 

 

 

 

 

  Chọn lọc thông thường Quần thể kháng 
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 Rủi ro phát triển tính Kháng 

Cách thức kiểm 
soát cỏ dại 

Thấp Trung bình Cao 

Sử dụng hỗn hợp 
thuốc trừ cỏ hoặc 
canh tác luân phiên 

> 2 MoA 2 MoA 1 MoA 

Kiểm soát cỏ dại 
trong Hệ thống 
canh tác 

Truyền 
thống*,  
Cơ giới và 
Hoá chất 

Truyền 
thống* và 
hoá chất 

Chỉ sử 
dụng hoá 
chất 

Sử dụng phương 
thức tác động 
(MoA) giống nhau 
cho mỗi mùa vụ 

Một lần 
Nhiều 
hơn một 
lần 

Rất nhiều 
lần 

Hệ thống canh tác Luân canh 
liên tục 

Hạn chế 
luân canh 

Không 
luân canh 

Tình trạng kháng 
đối với phương 
thức tác động 

Chưa rõ Còn giới 
hạn 

Phổ biến 

Mức độ xâm lấn của 
cỏ dại Thấp Trung 

bình Cao 

Kiểm soát trong 3 
năm qua Tốt Ít Kém 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
V. Các hướng dẫn ngăn ngừa và quản lý tính 

kháng thuốc trừ cỏ  
 

 

Thu hạt từ 
nhiều cây cỏ 

sống sót.* 

Đưa khoảng 1,000 
hạt vào túi giấy 

Ghi nhận 
thông tin 

Đánh dấu mẫu 
với số tham 

chiếu 

Gửi mẫu tới phòng 
kiểm định  

* Nếu có thể, thu thập cả hạt từ các cây cỏ mẫn cảm  
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Áp dụng 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

VI. Sử dụng luân phiên và hỗn hợp thuốc trừ 
cỏ 
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VII. Phân loại cơ chế hoạt động của HRAC 

 
 
Truy cập vào www.hracglobal.com  để biết thêm về Công 
cụ tra cứu phân loại toàn cầu. 
 
 
VIII. Cần làm gì trong tình huống xuất hiện 

tính kháng thuốc trừ cỏ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

IX. Kết luận & Tài liệu tham khảo 
 

http://www.hracglobal.com/
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Để biết thêm thông tin 
 
Truy cập website của HRAC tại: http://www.hracglobal.com/ 
 
CropLifeIQuốc Tế 
143 Avenue Louise 
1050 Brussels, Vương Quốc Bỉ  
Email: croplife@croplife.org 
Website: http://www.croplife.org/  
 
Sự phát triển tính kháng trong điều kiện đồng ruộng là một quá 
trình chọn lọc. Điều này có nghĩa rằng, cỏ mang tính kháng có 
thể sống sót sau khi tiếp xúc với thuốc trừ cỏ vì những loài có tính 
kháng thuốc có thể phân giải thuốc trừ cỏ thành các chất không 
độc hại nhanh hơn so với những loài cỏ mẫn cảm thông thường 
khác. Có thể hiểu do thuốc trừ cỏ không còn giữ cơ chế hoạt 
động ban đầu của nó nữa, từ đó cho phép cỏ có thể sống sót sau 
quá trình phun thuốc trừ cỏ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*** Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm 
 

Mặc dù CropLife Việt Nam và các tổ công tác 
IRAC/HRAC/FRAC đã nỗ lực hết sức để trình bày những 
thông tin trên một cách chính xác và đáng tin cậy nhất có 
thể, chúng tôi sẽ không đảm bảo tính toàn vẹn, hiệu quả, 
kịp thời hoặc trình tự chính xác của những thông tin này. 
Trước khi áp dụng, mỗi người cần cân nhắc các quy định 
về việc sử dụng sản phẩm tại quốc gia sở tại và tuyệt đối 
tuân theo hướng dẫn được công nhận tại quốc gia đó. 
CropLife International và IRAC/HRAC/FRAC không chịu 
trách nhiệm và từ chối mọi liên đới trách nhiệm đối với các 
thiệt hại dưới bất kỳ hình thức nào phát sinh từ việc sử 
dụng, tham chiếu đến hoặc dựa trên những thông tin được 
cung cấp.

http://www.hracglobal.com/
mailto:croplife@croplife.org
http://www.croplife.org/

